
 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Hãy chọn đáp án đúng nhất: 

A. Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó 

B. Khi nhân một số tự nhiên với 100 ta chỉ việc thêm hai chữ số 0 vào bên phải số đó 

C. Khi nhân một số tự nhiên với 1000 ta chỉ việc thêm ba chữ số 0 vào bên phải số đó 

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng 

Câu 2: Kết quả của phép tính: 2300 : 100 = …. ? 

A. 23 B. 230 C. 203 D. 230000 

Câu 3: Kết quả của phép tính: 31 x 100 = …. ? 

   A. 310   B. 3100   C. 31000   D. 3001 

Câu 4: Giá trị của biểu thức:   1200 : 100 + 88000 : 1000=...... 

A. 120   B. 100   C. 1000  D. 1100 

Câu 5: Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm của các biểu thức sau là: 

a) 7 × (8 + 9) = 7 × 8 + 7 × ….     

b) 7 × 15 = 7 × 5 + 7 × ….       

c) 18 × (20 – 5) = 18 × 20 – 18 × …. 

d) 25 × 16 = 25 × 20 – 25 × ….. 

Câu 6: Tích 15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 tận cùng có bao nhiêu 

chữ số 0? 

A. 4 chữ số B. 3 chữ số C. 2 chữ số           D. 1 chữ số 

Câu 7: Mẹ đi chợ mua hết 56 000 đồng tiền rau và hoa quả bằng 1/10 số tiền mẹ đem theo 

lúc đầu. Hỏi mẹ đem theo bao nhiêu tiền đi chợ? 

A. 5600 đồng       B. 5 600 000 đồng    C. 560 000 đồng             D. 56000 đồng 

A. A. 17 B. B. 8 C. 9 D. 7 

A. A. 3 B. B. 20 C. 8 D.10 

A. A. 20 B. B. 5 C. 15 D. 18 

A. A. 4 B. 16 C. 25 D. 20 

 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN 4  

TUẦN 20  

PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
 



 

 

 

                 

              

1 346 x 6                59 725 : 5           23 456 x  9     7 088 : 8 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……… 

            

 

a) 2360 : 10  +6700 : 100 = ………………………………………………………... 

b) 2000 × 100 – 200 : 100 = ……………………………………………………….. 

c) 12500 : 10 – 200 × 4     = ………………………………………………………… 

d) 100 × 220 + 782  ×100  = …………………………………………………………. 

  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                            

              

 

                                                                        Số cần điền vào dấu ? là: …………… 

Bài 1    

PHẦN TỰ LUẬN 

 

Bài 3 

ĐỐ  
VUI 

Bài 2 

Cô Hoàn mua 5kg gạo tẻ và 5kg gạo nếp. Biết giá1kg gạo tẻ giá là 9300 đồng, 1kg gạo 

nếp giá là 11200 đồng. Hỏi cô Hoàn phải trả tất cả bao nhiêu tiền? 

 
 
 
 
 
 
 

Đặt tính rồi tính 

Tính 


